
   

LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A4 – TUẦN 04   

    ( Từ ngày 26/09 đến 30/09/2022)      

THỨ   TIẾT   
TheoTKB   

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN    ĐD   

   
   
   

HAI   
26/09   

   
   

Sáng   

1      03 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Hà Nội ngàn năm yêu dấu    

2   07 Tập đọc Một người chính trực BGĐT   

3   16 Toán So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên BGĐT   

4   07 
Thể dục 

Bài 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại – TC: “Chạy đổi 

chỗ, vỗ tay nhau” 
   

   
Chiều   

5   01 Lịch sử Bài 2: Nước Âu Lạc BGĐT   

6      07 TATC Unit 3.1: Where did you go on holiday? BGĐT   

7    HDH     

8   04 GD STEM Tiết 2: Cơ cấu cắt kéo BGĐT   

   
   
   
   

BA   
27/09   

   
   

Sáng   

1   07 LTVC Từ ghép và từ láy BGĐT   

2   05 Tin học Bài 4 : Các thao tác với tệp   BGĐT   

3   17 Toán Luyện tập BGĐT   

4   04 Kể chuyện  Một nhà thơ chân chính BGĐT   

   
Chiều   

5   07 Khoa học  Bài 7 : Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? BGĐT 

6   02 Mĩ thuật CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật BGĐT   

7   03 
HĐNGCK 

GDATGT vì nụ cười trẻ thơ: 

 Bài 1: Điều khiển xe đạp an toàn 
BGĐT   

8    HDH     

   
   
   
   

TƯ   
28/09   

   
   

Sáng   

1   08 Tập đọc  Tre Việt Nam    

2    TV Đoc sách   Sách   

3   08 Tin học  Bài 4 : Các thao tác với tệp   BGĐT      

  18 Toán  Yến, tạ, tấn BGĐT   

   
Chiều   

5   07 TLV Cốt truyện BGĐT   

6   03 Địa lí  Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn    

7   05 Tiếng Anh Unit 3: What day is it today? - Lesson 2 BGĐT   

8    HDH     

   
   
   

NĂM   
   
29/09   

   
   

Sáng   

1   08 LTVC  Luyện tập về từ ghép và từ láy BGĐT   

2   19 Toán  Bảng đơn vị đo khối lượng BGĐT   

3   06 
Thể dục 

Bài 8: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, 

đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại  – Trò chơi: “Bỏ khăn” 
   

4   07 Tiếng Anh  Unit 3: What day is it today? - Lesson 2    

   5   03 Chính tả Nghe – viết: Truyện cổ nước mình BGĐT   



Chiều   6   03 Đạo đức Vượt khó trong học tập+ ĐĐBH: Chúng mình cố học … BGĐT   

7   03 Kĩ thuật  Bài 2: Cắt vải theo đường vạch dấu BGĐT   

8    HDH   BGĐT   

   
   

   
   

1   06 TATC Unit 3.1: Where did you go on holiday? BGĐT   

2   08 TLV Luyện tập xây dựng cốt truyện BGĐT   

   
   
   

SÁU   
30/09   

Sáng   3   04 
Âm nhạc 

Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe- Kể chuyện âm nhạc Tiếng 

hát ĐàoThị Huệ 
BGĐT   

4   20 Toán  Giây, thế kỉ BGĐT   

   
Chiều   

5   06 
Khoa học 

Bài 8 : Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực 

vật? 
BGĐT 

6    HDH    BGĐT   

7    SHL  BGĐT   

                

                                                                           Ngày 23 tháng 9 năm 2022                                                                                                                             
                                                                                    Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


